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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 217/2017/DS-ST      

Ngày: 20-11-2017    
“V/v: T/c hợp đồng vay tài sản” 

 

                

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  guy n  h c  inh Duy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Trần Thị Đổi; 

2. Ông  guy n Chí  in; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Đức Hòa, tỉnh  ong An. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh 

 ong An xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 537/2017/TLST-DS ngày 

04 tháng 10 năm 2017 về việc “Tranh ch p h p   n  vay tài sản” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 305/2017/QĐXXST - DS ngày 23 tháng 10 năm 2017 giữa 

các đương sự: 

1. Ng  ơn: Ông Lê Kim Ng, sinh năm 1975. Địa chỉ: khu A, thị trấn H, huyện 

Đ, tỉnh  ong An.  

2. Bị  ơn: Ông  guy n Hoàng  , sinh năm 1967. Địa chỉ: khu A, thị trấn H, 

huyện Đ, tỉnh  ong An. 

 3. N ười có quyền l i, n hĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị H, sinh năm 1970.  

Địa chỉ: khu A, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh  ong An. 

(Ông Ng, ông L, bà H có mặt); 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

              

- Trong đơn khởi kiện ngày 18/9/2017 và những lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án cũng như tại phiên tòa Ng đơn ông Lê Kim Ng trình bày:                       
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Ngày 13/01/2015, ông Ng có làm giấy cho ông  guy n Hoàng   và bà Trần Thị H 

vay số tiền 120.000.000đồng, lãi suất hai bên thỏa thuận tính theo lãi suất nợ quá 

hạn ngân hàng, thời hạn trả nợ vào ngày 13/01/2016.  hi vay hai bên có lập giấy 

tay do ông L đại diện ký tên. 

Đến hạn nhưng ông L, bà H không trả tiền cho ông Ng theo thỏa thuận. Ông 

Ng đã nhiều lần nh c nhở yêu cầu trả nợ nhưng ông L, bà H cố tình né tránh. Đến 

ngày 27/4/2016, ông L, bà H  có trả cho ông Ng số tiền 40.000.000đồng, còn lại 

80.000.000đồng đến nay chưa trả. Nay ông Ng, khởi kiện yêu cầu ông  guy n 

Hoàng L và bà Trần Thị H liên đới trả cho ông Ng số tiền gốc là 80.000.000đồng 

và tiền lãi suất của tiền gốc 120.000.000đồng  theo mức lãi  gân hàng từ ngày vay 

14/01/2015 đến ngày trả một phần nợ, ngày 27/4/2016 (là 15 tháng 14 ngày): 

120.000.000đồng x  15 tháng 14 ngày x 1.125% = 20.880.000đồng (lấy tròn tiền lãi 

là 20.000.000đồng). Tổng cộng ông Lê Kim Ng yêu cầu ông  guy n Hoàng   và 

bà Trần Thị H liên đới trả số tiền 100.000.000đồng. 

- Bị đơn ông  guy n Hoàng   trình bày: Tại biên bản hòa giải và bản tự khai 

cùng ngày 09/10/2017 và tại phiên tòa ông  guy n Hoàng   thống nhất lời trình 

bày của ông Ng về việc ông L có vay ông Ng số tiền 120.000.000đồng và thỏa 

thuận đến ngày 13/01/2016 sẽ trả nợ. Đến hạn, vì gia đình gặp khó khăn nên ông L 

không trả nợ như đã cam kết. Đến ngày 27/4/2016, ông L có trả cho ông Ng số tiền 

40.000.000đồng, còn lại 80.000.000đồng đến nay ông L chưa trả. Nay ông Ng khởi 

kiện yêu cầu ông L, bà H trả tổng số tiền gốc và lãi là 100.000.000đồng, bao gồm 

80.000.000đồng tiền gốc và 20.000.000đồng tiền lãi thì ông L, bà H chỉ đồng ý trả 

tiền nợ gốc 80.000.000đồng nhưng vì đang gặp khó khăn nên xin trả dần mỗi tháng 

1.000.000đồng cho đến khi hết nợ. Còn số tiền lãi 20.000.000đồng thì ông L xin 

không trả.  

Ngoài ra, đối với số tiền nợ 120.000.000đồng này, ông L trực tiếp muợn của 

ông Ng, ông L không sữ dụng vào mục đích sinh hoạt, mua s m tài sản trong gia 

đình nên bà H không biết, ông L đề nghị không buộc bà H liên đới trả nợ. 

- Bà Trần Thị H  trình bày: Bà Trần Thị H là vợ của ông  guy n Hoàng  , bà 

H cho rằng không biết số nợ này, do ông L ăn chơi cùng ông Ng gây ra nợ nần nên 

bà H không biết và không đồng ý liên đới cùng ông L trả nợ .  

Tại phiên tòa hôm nay, Ng đơn ông Lê Kim Ng giữ Ng ý kiến trình bày; 

không cung cấp thêm chứng cứ.  

 Bị đơn ông  guy n Hoàng   không có đơn phản tố; không cung cấp thêm 

chứng cứ gì khác.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các tài liệu có tron  h  sơ vụ án  ư c thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội   n    t  ử nhận  ịnh:  
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[1]. Về tố tụng: Theo đơn khởi kiện ngày 18/9/2017, ông Lê Kim Ng căn cứ 

vào giấy mượn tiền ngày 13/01/2015  đ  yêu cầu ông  guy n Hoàng   trả số tiền 

80.000.000đồng và lãi suất. Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý giải quyết vụ 

án là còn trong thời hiệu khởi kiện và xác định quan hệ tranh chấp “Tranh ch p 

h p   n  vay tài sản”, việc thụ lý là đ ng thẩm quyền theo quy định tại các Điều 

26, Điều 35 B TTD  năm 2015. 

[2]. Về nội dung:  

Xét yêu cầu khởi kiện của Ng đơn ông Lê Kim Ng: Căn cứ giấy mượn tiền đề 

ngày 13/01/2015, xác định ông  guy n Hoàng   có vay ông Ng  số tiền là 

120.000.000đồng, thời hạn trả nợ vào ngày 13/01/2016. Đến hạn nhưng ông 

 guy n Hoàng   không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như thỏa thuận. Đến ngày 

27/4/2016, ông L có trả cho ông Ng số tiền 40.000.000đồng, còn lại 

80.000.000đồng. Tại phiên tòa, ông Lê Kim Ng  yêu cầu cá nhân ông L trả cho ông 

Ng số tiền gốc là 80.000.000đồng được ông L thừa nhận, thống nhất số nợ vay và 

đồng ý trả nợ nhưng không thống nhất cách trả.  

 Từ đó, HĐXX xét: Ông  guy n Hoàng   thừa nhận còn nợ ông Lê Kim Ng 

80.000.000đồng và thừa nhận k  từ ngày 27/4/2016 đến nay không trả được nợ. 

Ông L đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ông 

Ng. Nay ông L đồng ý trả tiền gốc và đề nghị xin trả dần tiền gốc mỗi tháng 

1.000.000đồng cho đến khi hết nợ không được ông Ng đồng ý. Do đó, ông Ng 

khởi kiện yêu cầu ông  guy n Hoàng   trả tiền nợ gốc 80.000.000đồng là hoàn 

toàn có căn cứ chấp nhận theo qui định tại các Điều 280, Điều 463, Điều 466 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

 Đối với yêu cầu trả tiền lãi: Ông Ng  yêu cầu ông L trả tiền lãi suất theo mức 

lãi quá hạn  gân hàng từ ngày vay 14/01/2015 đến ngày 27/4/2016  trả được một 

phần (là 15 tháng 14 ngày) là: 120.000.000đồng x  15 tháng 14 ngày x 1.125% = 

20.880.000đồng (lấy tròn tiền lãi là 20.000.000đồng). Xét số tiến lãi suất 

20.000.000đồng này ông Ng yêu cầu ông L thanh toán được ông L thừa nhận và 

phù hợp với qui định tại khoản 4 Điều 466 và khoản 2 Điều 468 B D  năm 2015 

nên ghi nhận. 

Tổng cộng ông Lê Kim Ng yêu cầu ông  guy n Hoàng   trả số tiền gốc, lãi 

100.000.000đồng là có căn cứ chấp nhận. 

Đối với ý kiến của  ông Lê Kim Ng yêu cầu  bà Trần Thị H cùng chồng là ông 

 guy n Hoàng   liên đới trả số tiền gốc và lãi là 100.000.000đồng. Tại phiên tòa, 

bà Trần Thị H cho rằng không biết số nợ này, do ông L tự gây ra nợ nần nên bà 

không đồng ý trả. Xem xét giấy mượn tiền đề ngày 13/01/2015 thì bà H không có 

ký tên. Ông Ng không có chứng cứ nào chứng minh bà H có giao dịch mượn tiền, 

có biết số nợ này hoặc ông L, bà H sử dụng tiền vay vào sinh hoạt, kinh doanh 

trong gia đình nên không có căn cứ buộc bà H liên đới trả nợ theo qui định Điều 
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27, 37  uật H GĐ năm 2014. Đồng thời, tại phiên tòa ông Ng cũng thay đổi ý 

kiến, chỉ yêu cầu cá nhân ông  guy n Hoàng   trả nợ 100.000.000đồng nên ghi 

nhận. 

 [3].Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 26  ghị quyết số 

326/2016/ BTVQH.14 ngày 30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Toà án buộc ông  guy n Hoàng   chịu án phí D  T sung công 

qu  nhà nước.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 40, Điều 92, Điều 147, Điều  

Điều 271 B TTD  sự năm 2015. 

Áp dụng các Điều 280, Điều 463, Điều 466, Điều 468 B D  năm 2015; 

Áp dụng Điều 26  ghị quyết số 326/2016/ BTVQH.14 ngày 30/12/2016 của 

 y ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án; 

Tuyên Xử:   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Kim Ng về việc “Tranh ch p h p 

  n  vay tài sản” đối với ông  guy n Hoàng  . 

Buộc ông  guy n Hoàng   trả cho ông Lê Kim Ng một lần số tiền nợ gốc là 

80.000.000đồng và tiền lãi 20.000.000đồng, tổng cộng gốc và lãi là 

100.000.000đồng. (Một trăm triệu   n ).  

 hi bản án có hiệu lực pháp luật, k  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành 

án) bên có nghĩa vụ chưa thi hành xong số tiền trên thì còn phải trả cho bên được 

thi hành án khoản tiền lãi suất theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

B D  năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác.  

2. Về án phí: Buộc ông Nguy n Hoàng   nộp 5.000.000đồng (Năm triệu 

  n )  án phí D  T sung công qu   hà nước. Ông  guy n Hoàng   chưa nộp. 

Hoàn lại cho ông ông Lê KimNg số tiền tạm ứng án phí là 2.516.000đồng theo 

biên lai thu số 0001374 ngày 04/10/2017. 

3. Về quyền kháng cáo: Án sơ thẩm xét xử tuyên án công khai, trong hạn 15 

ngày tính từ ngày tuyên án Ng đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  

có mặt có quyền kháng cáo.  

  “Trường hợp bản án hoặc quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

 uật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9  uật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án là 05 năm theo quy định tại Điều 30  uật thi 

hành án”. 

 

       Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đương sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V   D huyện                                                    

- TA D tỉnh  ong An 

      -  ưu H . 

                                                       

                                                                                 

                                                                       N uy n  h c Linh Duy 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


